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Phát triển chuyên môn và đánh giá việc học tập chuyên môn

1. Thông tin liên hệ người biên soạn 
Tên: Nguyễn Hữu Hợp
Địa chỉ: ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, đường 39, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 
Email: huuhop79@gmail.com
Cơ sở giáo dục: ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tên: Nguyễn Văn Hậu
Địa chỉ: ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, đường 39, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 
Email: nvhau666@gmail.com
Cơ sở giáo dục: ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Tên Vũ Hồng Sơn
Địa chỉ: ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, đường 39, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 
Email: hongson.ute@gmail.com
Cơ sở giáo dục: ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Thông tin người thực hiện: 
Nguyễn Hữu Hợp, Nguyễn Văn Hậu, Vũ Hồng Sơn

2. Mã khóa học: CATALYST M08

3. Yêu cầu khóa học: 03 ECTS (90 giờ) 
· 30 giờ học trên lớp,  
· 60 giờ tự học, bài tập, kiểm tra,….
· Có kiến thức cơ bản về giáo dục nghề nghiệp phổ thông hoặc/ và sư phạm; 
· ICT cơ bản;
· Tham gia tích cực vào các hoạt động trong lớp;
· Hoàn thành bài tập được giao 

4. Mô tả khóa học:
Thứ nhất, học phần trình bày tổng quan, xu hướng phát triển và tự đánh giá nghề nghiệp. Thứ hai, module hướng người học tới các kỹ năng nâng cao và những kỹ năng phát triển nghề nghiệp liên tục khác để hỗ trợ trong quá trình phản ánh tiến bộ trong nhận thức của cá nhân nói chung và trong năng lực nghề nghiệp nói riêng, cũng như hỗ trợ quá trình lập kế hoạch phát triển tiếp theo. Bên cạnh đó, module cung cấp một số hướng dẫn liên thông đến nhiều phương pháp lý thuyết của kỹ thuật phản ánh tiến bộ tư duy cho người học. Cuối cùng, module cung cấp các ý tưởng thực tế cho nguời học về cách kích thích và hỗ trợ sự phát triển năng lực với tư cách là giáo viên — và hiểu rõ hơn về quá trình phát triển nghề nghiệp khi học tập ở tuổi trưởng thành.

	Tuần
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	1
	Bài 1: Nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên dạy nghề thông qua mô hình nghiên cứu bài học
1.1 Tổng quan về nghiên cứu bài học
1.2 Tiến trình nghiên cứu bài học
1.3 Triển khai nghiên cứu bài học
	Bài giảng
Thảo luận
Bài tập
	

	2
	Bài học 2: Nhật kí học tập
2.1. Nhật kí học tập là gì?
2.2. Kết quả tích cực có thể mong đợi
2.3. Thiết kế một nhật kí học tập
2.4. Thực hiện nhật kí học tập
	Thảo luận
Làm việc nhóm
Bài tập
Luyện tập và kinh nghiệm học tập
	

	3
	Bài 3: Đánh giá và tự đánh giá kết quả dạy học
3.1. Thực chất của đánh giá dạy học
3.2. Tiêu chí về sự phù hợp của tổ chức dạy học
3.3. Phản hồi trong việc giảng dạy trên lớp học
3.4. Dự giờ và đánh giá
	Bài giảng
Thảo luận
Bài tập
Luyện tập và kinh nghiệm học tập
	

	4
	Bài 4: Nâng cao năng lực làm việc theo nhóm của giáo viên để chất lượng dạy nghề tốt hơn (Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo giáo viên)
4.1. Mức độ liên quan và chức năng của làm việc nhóm đối với giáo viên
4.2. Các giai đoạn phát triển nhóm
4.3. Các yếu tố phát triển nhóm
4.4. Áp dụng cho sự hợp tác và làm việc theo nhóm
4.5. Quản lý nhóm dự án và Đánh giá quá trình làm việc theo nhóm
	Bài giảng
Thảo luận
Bài tập
Luyện tập và kinh nghiệm học tập
	

	5
	Bài 5: Thuyết trình
	Thuyết trình 
	

	6
	Bài 6: Thuyết trình
	Thuyết trình 
	



5. Ngôn ngữ giảng dạy 
Tiếng Việt (trung cấp); 
Tiếng Lào (trung cấp);

6. Mục tiêu và tổng quan của Module 
Module này nhằm mục đích: 
1. Tổng quan, xu hướng phát triển và phản ánh nhận thức nghề nghiệp;
2. Giúp hướng tới phát triển kỹ năng nghề nghiệp tốt hơn và tiếp tục các khóa học phát triển chuyên môn với văn bản cần thiết để hỗ trợ trong quá trình lập kế hoạch phát triển và tự đánh giá về cá nhân và nghề nghiệp; 
3. Cung cấp mốt số hướng dẫn về các cách tiếp cận lý thuyết của kỹ thuật phản ánh sự tiến bộ trong nhận thức của người học. 
4. Cung cấp các ý tưởng thực tế cho nguời học về cách kích thích và hỗ trợ sự phát triển năng lực với tư cách là giáo viên — và hiểu rõ hơn về quá trình phát triển nghề nghiệp khi học tập ở tuổi trưởng thành.

7. Chuẩn đầu ra
Khi hoàn thành khóa học này, người học có thể:
1. Xem xét và làm rõ việc vận dụng phát triển nghề nghiệp và đánh giá để khuyến khích sự gắn kết kiên trì đối với phát triển nghề nghiệp và năng lực cá nhân, đồng thời tăng cường sự tự tin, sự hài lòng trong công việc và sự nhiệt tình làm việc với mọi người và đồng nghiệp;
2. Phân tích các ví dụ về phát triển nghề nghiệp và đánh giá trong thực tế;
3. Áp dụng sự phát triển nghề nghiệp và đánh giá để giúp người học khám phá những phương thức làm việc mới với đồng nghiệp và với cộng đồng;
4. Tạo nhật ký ghi lại những đánh giá quan trọng

8. Đối tượng học tập:
Sinh viên (năm thứ 3), giáo viên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo viên trong cơ sở giáo dục đại học. 

9. Đánh giá module (bài kiểm tra và cách chấm điểm) 
Người học sẽ phải hoàn thành các bài tập cá nhân và làm việc nhóm. Kết quả học tập sẽ được đánh giá bởi người dạy bằng điểm số học tập.

	STT
	Bài tập 
	Phần trăm
	Cách thức
	Dạng bài tập
	Kết quả đầu ra

	1
	Quiz
	20%
	Chọn đáp án đúng
	Cá nhân 

	LO 1,2

	2
	Thuyết trình
	30%
	Thuyết trình
	Nhóm 
	LO 1,2,3

	3
	Thực giảng 
	30%
	Giảng dạy
	Cá nhân 
	LO 1,2,3,4

	4
	Nhật ký học tập 
	20%
	Bài viết
	Cá nhân 
	LO 1,2,3,4



Thang điểm đánh giá 
	
	
	
	Thang điểm  Lào
	Thang điểm Việt Nam

	Thang điểm 
	Xuất sắc
	A=4,0
	= 90-100%
	9.0 – 10.0

	
	Giỏi
	B+ =3,5
	= 80-89%
	8.0 – 9.0 

	
	Khá
	B=3,0
	= 70-79%
	7.0 – 7.9

	
	Trung bình khá
	C+=2,5
	= 65-69%
	6.5 – 6.9

	
	Trung bình
	C=2,0
	= 60-64%
	6.0 – 6.4 

	
	Yếu
	D+=1,5
	= 55-59%
	5.5 – 5.9

	
	Rất yếu
	D=1,0
	= 50-54%
	5.0 – 5.4

	
	Không đạt
	F=x
	< 50%
	< 5.0



10.  Danh mục tài liệu 
10.1 Sách tham khảo 
1. Christine Forde (2006): Professional Development, Reflection and Enquiry, SAGE Publications Ltd; 1 edition (May 16, 2006), 200 pages
2. McDowell, Amy (2010): Preservice Teachers' Use of Lesson Study in Teaching Nature of Science. Middle-Secondary Education and Instructional Technology Dissertations. Paper 65.
3. Yvonne Hillier (2009): Innovation in teaching and learning in vocational education and training: International perspectives. ISBN 978 1 921413 01 8, Research report, https://www.ncver.edu.au/research-and-statistics/publications/all-publications/innovation-in-teaching-and-learning-in-vocational-education-and-training-international-perspectives
4. David Boud, Nicky Solomon (2001): Work – based Learning. Open University Press , ISBN-10: 0335230857. 
5. Rudolf Tippelt, Amorós M. A., (October 2011): Innovative and participative learningteaching approaches within a project based training framework
6. Christine Penman, Monika Foster(2016):Innovations in Learning and Teaching. Merchiston Publishing; First Edition edition (2016), ISBN-10: 0957688288.
7. Barbara Gross Davis (2009): Tools for Teaching. Publisher: Jossey Bass; 2nd edition (13 Feb. 2009), ISBN-10: 0787965677, 608 pages.
8. Michael Axmann, Amy Rhoades and Lee Nordstrum (2015), Vocational teachers and trainers in a changing world: the imperative of high quality teacher training systems. EMPLOYMENT Working Paper No. 177; http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/working-papers/WCMS_383787/lang--en/index.htm
9. Paul Ashwin et al. (2015): Reflective Teaching in Higher Education. Bloomsbury Academic (26 Feb. 2015), ISBN-10: 1441197559, 432 pages.
10. Maryellen Weimer (2013): Learner-Centered Teaching: Five Key Changes to Practice. Jossey Bass; 2nd edition (5 April 2013), ISBN-10: 1118119282, 304 pages.
11. Stephen D. Brookfield, Stephen Preskill (2005): Discussion as a Way of Teaching: Tools and Techniques for Democratic Classrooms. Jossey Bass; 2nd edition (15 Sept. 2005), ISBN-10: 9780787978082, 336 pages.
12. Stephen D. Brookfield (2017): Becoming a Critically Reflective Teacher
13. Jossey Bass; 2nd edition (7 April 2017), ISBN-10: 9781119049708, 304 pages.
14. Tony Frontier,  Paul Mielke  (2016): Making Teachers Better, Not Bitter: Balancing Evaluation, Supervision, and Reflection for Professional Growth, ISBN-10: 1416622071, Publisher: ASCD (September 2, 2016), 260 pages
15. Vietnamese - German Programme (2012): Pedagogy Basics on Technical and Vocational Education and Training - Part 1&Part 2, http://www.tvet-vietnam.org/en/topic/274.i-vocational-pedagogy.html
16. Jenny Blakesley Director, LSE Careers, How to write CVs and cover letters,http://www.lse.ac.uk/intranet/CareersAndVacancies/careersService/CVCoverApps/CVCoverLetterGuide.pdf

10.2 Tài liệu trực tuyến 
17. https://www.youtube.com/watch?v=rr15SLGaSZI
18. https://www.youtube.com/watch?v=cnkKHL_dyGE
19. https://www.youtube.com/watch?v=EyxT91mJnVk 
20. https://www.youtube.com/watch?v=VtNTlXOPvwo 
21. https://www.youtube.com/watch?v=SHFHvSuJRho
22. https://www.youtube.com/watch?v=SYXgMobMU8U
23. https://www.youtube.com/watch?v=0Pcww6VrtjI
24. https://www.youtube.com/watch?v=v4DBJ47ZlD4
25. https://www.youtube.com/watch?v=vZdEoBNDrig
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